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          BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY CHẾ HOẠCH ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁC KHÁNH HÒA 
1. Tổng số đơn vị gửi ý kiến góp ý:  48  đơn vị góp ý, trong đó 10  Bộ;  37  địa phương; 01 Đơn vị thuộc Bộ
- Các đơn vị thống nhất
 với dự thảo: 25/48 đơn vị.

- Các đơn vị có ý kiến góp ý: đơn vị góp ý: 23/48 đơn vị
2. Ý kiến góp ý chung:

	STT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu/Giải trình

	1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	(1) Điều 2. Tên gọi và địa vị pháp lý của Quỹ: Đề nghị làm rõ mô hình hoạt động của Quỹ theo đơn vị sự nghiệp công lập hay BQL dự án, vì Dự thảo Tờ trình Chính phủ xác định theo mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại khoản 3 của Dự thảo 

	
	
	(2) Điều 5. Nguồn tài chính của Quỹ: Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa). Đề nghị nêu rõ cơ sở pháp lý chỉ nhận nguồn từ các tỉnh thành phố khác ngoài tỉnh tỉnh Khánh Hòa.
	Theo điểm b khoản 2 Điều  Nghị quyết số 55/2022/QH15 “b) Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được tiếp nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác”

	
	
	(3) Điều 7. Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán: Căn cứ lựa chọn mô hình hoạt động của Quỹ (đơn vị sự nghiệp công lập hay BQL dự án), đề nghị dự thảo Nghị định nêu cụ thể chế độ kế toán Quỹ áp dụng.
	Trong dự thảo Nghị định đã quy định chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

	
	
	(4) Thủ tục ban hành văn bản QPPL: cho phép ban hành Nghị định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn (đến nay vẫn chưa có ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức hiệp hội, bộ ngành, địa phương và bộ tư pháp).
	Tại Quyết định số 917/QĐ-TTg yêu cầu “ Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn …nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Văn bản”

	2
	Bộ Ngoại giao
	(1) Cần rà soát, nghiên cứu kỹ các chính sách, biện pháp hỗ trợ ngư dân bám biển hiện có để tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực.
	Tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định: “để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ” Do đó, không có sự chồng chéo giữa các chính sách, biện pháp hỗ trợ ngư dân.

	
	
	(2) Góp ý Tờ trình: Tại đoạn 1, mục 2 về quan điểm xây dựng Nghị định, chỉnh sửa như sau: “ ….Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản pháp luật trong nước có liên quan; phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.
	Tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình Chính phủ

	
	
	(3) Tại khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị định, bổ sung đầy đủ tên giao dịch quốc tế của Quỹ
	Tiếp thu  theo hướng không quy định tên giao dịch quốc tế của Quỹ

	
	
	(4) Tại khoản 2, Điều 2 sửa lại như sau: “2. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà do Chính phủ thành lập và giao cho….”
	Không tiếp thu vì quy định như dự thảo để phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 55/2022/QH15

	
	
	(5) Tại khoản 3, Điều 2: xác định và cân nhắc chỉ quy định một trong hai mô hình “đơn vị sự nghiệp công lập” hoặc “Ban Quản lý Dự án”
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại khoản 3 của Dự thảo

	
	
	(6) Rà soát kỹ các cam kết, thoả thuận quốc tế có liên quan, nhất là các quy định liên quan đến trợ cấp thuỷ sản trong khuôn khổ WTO để tránh các vấn đề pháp lý phát sinh hoặc có biện pháp xử lý thích hợp (lưu ý: Hiệp định về trợ cấp thuỷ sản trong khuôn khổ WTO vừa được thông qua tháng 7/2022 – chưa có hiệu lực)
	Việc hỗ trợ này phục vụ việc phát triển kinh tế và dân sinh tại huyện Trường Sa, do đó không thuộc trợ cấp trong lĩnh vực thủy sản

	3
	Bộ Y tế
	(1) Khoản 2, Điều 2: Chuyển nội dung quy định “nhằm huy động nguồn lực để bổ sung nguồn lực phục vụ….hoặc đầu tư chưa đủ” xuống Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ để đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung và tên của điều.
	Tiếp thu và đã điều chỉnh tại khoản 2 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 của dự thảo. 

	
	
	(2) Khoản 3, Điều 2: quy định một mô hình Quỹ để bảo đảm rõ ràng và thống nhất trong triển khai thực hiện.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	(3) Tại Điều 4: Khoản 1 quy định bộ máy tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý, ban Kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ. Tuy nhiên, tại Khoản 4 lại quy định về cơ cấu tổ chức của “Cơ quan quản lý Quỹ”, đề nghị thống nhất về tên gọi của cơ quan này.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	4
	Bộ Giao thông vận tải
	(1) Xác định loại hình Quỹ theo Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để quy định về tổ chức và quản lý cho phù hợp.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	(2) Điều 6: Một số nội dung chi cần rà soát lại đảm bảo tuân thủ và phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 8 NQ số 55/2022/QH15
	

	
	
	(3) Khoản 3 Điều 5 quy định về  nguồn tài chính của Quỹ bao gồm “nguồn từ trích lập sau chênh lệch thu chi hằng năm của Quỹ”: Đề nghị rà soát lại và cơ sở cho việc  trích lập cho phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 8 NQ số 55/2022/QH15.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	5
	Bộ Quốc phòng
	(1) Khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 6: bổ sung cụm từ “trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh” vào sau cụm từ “…các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai.
	Không tiếp thu vì nội dung này đã nằm trong hạng mục, công trình, hoạt động “phục vụ dân sinh”

	
	
	(2) Điều 6, bổ sung nội dung chi sau: “Hỗ trợ các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật bảo vệ thuỷ sản”
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	(3) Khoản 4, Điều 6, chỉnh lý như sau: “4. Hỗ trợ hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bao gồm: Thực hiện đồng quản lý bảo tồn, tàu, xuồng tuần tra…”
	Không tiếp thu vì thuật ngữ đồng quản lý và bảo tồn là khác nhau

	
	
	(4) Khoản 5 Điều 6, chỉnh lý lại như sau: “5. Hỗ trợ dịch vụ phục vụ nghề cá, bao gồm: Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện tàu, thuyền, lồng bè, ngư lưới cụ trong hoạt động khai thác, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản, tiếp nhận, cung cấp, vận chuyển nhiên liệu, lương thực, thực phẩm” 
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	(5) Bổ sung điểm h vào sau điểm g tại Khoản 2 Điều 10: “ Trước khi xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yêu khác phòng, chống thiên tai, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa phải thống nhất với Bộ Quốc phòng bằng văn bản, làm cơ sở triển khai thực hiện trong đó ưu tiên nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc lên trên hết và trước hết”
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	6
	Bộ Công an
	(1) Tại Tờ trình: mục 2 phần I bổ sung nội dung cần thiết ban hành Nghị định “Khánh Hoà còn có huyện đảo Trường Sa là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc giữa biển Đông, có vị trí địa lý hết sức thuận lợi để phát triển kinh tế biển (hậu cần nghề cá, du lịch, nuôi trồng thuỷ sản…). Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước…”
	Tiếp thu một phần và đã bổ sung vào Dự thảo Tờ trình

	
	
	(2) Tại khoản 2, Điều 1 (Đối tượng áp dụng): bổ sung các Bộ, ngành để phù hợp với Điều 10 có quy định trách nhiệm của một số Bộ, ngành.
	Nội dung này đã được thể hiện tại quy định: “các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thành lập và hoạt động cho hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.



	
	
	(3) Tại khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 6: Cân nhắc nội dung chi đầu tư cho “các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ” vì nội dung này không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định (hỗ trợ phát triển nghề cá).
	Nội dung này phù hợp với tình thần quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 55/2022/QH15

	
	
	(4) Tại Điều 4: Cần thống nhất Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quý (khoản 1) hay Cơ quan quản lý Quý (khoản 4).
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	(5)Tại Điều 10 (Trách nhiệm của các cơ quan liên quan), đề nghị bổ sung: 

- Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc tham gia thẩm định, triển khai các dự án, hoạt động cần hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển ngành, địa bàn;

- Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bố trí kinh phí đóng góp vào Quỹ.
	- Không tiếp thu vì việc thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính

- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	7
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Tại Điều 4 của dự thảo Nghị định:

- Tại khoản 2 
+ Đề nghị sửa đổi tiêu đề khoản 2 và điểm b khoản 2 thành:
“2. Hội đồng quản lý Quỹ có không quá 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các Ủy viên, trong đó:

…
b) Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ
nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của cơ quan ...”
+ Tại điểm c, đề nghị làm rõ hơn về “Cơ quan thường trực của Ủy ban”.
- Tại khoản 4, đề nghị xem xét, sử dụng thống nhất tên gọi “Cơ quan quản
lý Quỹ” hay “Cơ quan điều hành nghiệp vụ” để thống nhất với quy định về bộ máy tổ chức, quản lý và điều hành của Quỹ quy định tại khoản 1 Điều 4

2. Tại Điều 6 của dự thảo Nghị định, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 thì Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được thành lập nhằm huy động nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá..., trong đó có nội dung về “khoa học và công nghệ cho các hoạt động thủy sản”. Tuy nhiên tại Điều 6 chưa có mục chi cho hoạt nội dung nêu trên, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát và bổ sung (nếu có). 
	- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bố trí kinh phí đóng góp vào Quỹ.

- Tiếp thu có chỉnh sửa

- Tại điểm c không quy định về Cơ quan thường trực của Ủy ban
- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	8
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1. Đề nghị chỉ lựa chọn một mô hình hoạt động của Quỹ để trình Chính phủ
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	
	2. Về tổ chức bộ quản lý và điều hành của Quỹ: 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo lựa chọn mô hình hoạt động cụ thể của Quỹ, trên cơ sở đó xây dựng bộ máy, tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ phù hợp với mô hình quy định của pháp luật có liên quan

- Đề nghị phân tích bổ sung thuyết minh về sự phù hợp tính hiệu quả đảm bảo quy định của pháp luật đối với quy định tại khoản 1 Điều 4 của dự thảo Nghị định

- Đề nghị làm rõ cơ quan thường trực của ỦY ban nhân làm cơ quan quản lý quỹ là cơ quan nào (Điều 4 Dự thảo )

- Làm rõ nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân có liên quan, nghiên cứu bổ sung quy định về: (i) nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản lý, ban kiểm soát và bộ máy điều hành nghiệp vụ; (ii) chế độ tiền lương, các khoản phục cấp cho người lao động làm việc tại Quỹ
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

- Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình CP
- Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình CP. Do Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định trong Điều lệ hoạt động.

- Do Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định trong Điều lệ hoạt động

	
	
	3. Về sử dụng nguồn của Quỹ: đề nghị bổ sung quy định về phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ, cụ thể: Quy trình tổng hợp, thứ tự ưu tiên các hạng mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng vốn, lập kế hoạch phân bổ vốn hàng năm, quy trình lập, thẩm định và quyết định danh mục công trình, dự án sử dụng vốn
	Việc sử dụng nguồn của Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính với từ nguồn (từ ngân sách nhà nước hoặc không từ ngân sách nhà nước) vì vậy không quy định cụ thể trong Nghị định này

	
	
	4. Về nội dung chi 

- Tại khoản 1 Điều 6, đề nghị bổ sung; “đầu tư cho các hạng mục, công trình.”

- Đề nghị rà soát Điều 6 để đảm bảo phù hợp với nội dung tại khoản 2 Điều 2, tại Điều 6 chưa quy định hỗ trợ cho các hoạt động chế biến thủy sản và khoa học công nghệ phục vụ cho hoạt động thủy sản
	Tiếp thu 

	
	
	5. Tại khoản 1 Điều 5, đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc, cách thức hỗ trợ, tiếp nhận hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán các khoản hỗ trợ cho Quỹ từ nguồn ngân sách của các tỉnh thành phố vì Luật ngân sách nhà nước chưa quy định việc dùng ngân sách của địa phương chi cho nhiệm vụ của địa phương khác
	Tại Chương III của dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về cơ chế tài chính ( nguồn tài chính, nội dung chi, chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán, Báo cáo, phê duyệt dự toán, quyết toán, thanh tra và giám sát hoạt động của Quỹ).
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	Bộ Tư pháp
	Tên gọi của dự thảo Nghị định là: Nghị định về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Tuy nhiên, nội dung của dự thảo Nghị định chưa có quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập Quỹ. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu theo hướng quy định việc thành lập Quỹ tại dự thảo Nghị định Chính phủ này (chi tiết tại Điều 2, Điều 3 và Chương II của dự thảo Nghị định) 

	
	
	Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho Tỉnh trực tiếp quản lý”; trên cơ sở đó, khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá (khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, khoa học công nghệ phục vụ cho các hoạt động thủy sản), đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ”. Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc theo mô hình Ban Quản lý Dự án; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận”. Bộ Tư pháp cho rằng việc xác định mô hình hoạt động của Quỹ là một trong nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định này, từ đó mới xác định rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy và lĩnh vực pháp luật chuyên ngành điều chỉnh quá trình vận hành, quản lý của Quỹ này (ví dụ lĩnh vực pháp luật về đơn vị sự nghiệp; pháp luật về doanh nghiệp…). Do vậy, để đảm bảo tính rõ ràng, khả thi của văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá và xác định rõ, cụ thể mô hình hoạt động của Quỹ, đồng thời, rà soát các quy định pháp luật có liên quan để quy định cho phù hợp, thống nhất.  Mặt khác, theo Luật Ngân sách Nhà nước, có 2 loại quỹ: quỹ ngân sách nhà nước và quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đề nghị làm rõ quỹ này thuộc trường hợp nào.
	Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Tiếp thu ý kiến ý, Bộ NN&PTNT đã tham mưu quy định rõ mô hình hoạt động của Quỹ theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (khoản 3 Điều 2 Dự thảo Nghị định)

	
	
	Khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định nhiệm vụ của quỹ là: “Tài trợ của các hoạt động, dự án bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá, … chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ vấn đề này trong Tờ trình Chính phủ, tránh trùng lặp, có thể bị lạm dụng.
	Tiếp thu và đã bổ sung vào Tờ trình

	
	
	Điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ”. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định giao: “Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ”. Xét về bản chất, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi trong quy chế hoạt động của Quỹ thuộc về phạm vi nhiệm vụ của Nghị quyết số 55/2022/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát quy định đúng và đầy đủ các nội dung mà Nghị quyết số 55/2022/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản.

Đồng thời, quy định về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ tại Điều 4 dự thảo Nghị định còn khá chung chung, chưa có các quy định xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan như: (i) nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành nghiệp vụ; (ii) chế độ lương, các khoản phụ cấp cho người lao động làm việc tại Quỹ, công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán thu chi Quỹ ... Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung các quy định nêu trên tại dự thảo Nghị định.

Tại điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: “Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy của cơ quan thường trực của Ủy ban làm cơ quan quản lý Quỹ”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, tránh tạo sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Ủy ban với cơ quan quản lý Quỹ, đặc biệt việc xác định trách nhiệm pháp lý của các chủ thể này khi có phát sinh những việc cụ thể.
	Đã tiếp thu và chỉnh lý tại Chương II của dự thảo Nghị định

	
	
	Khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định một trong các nguồn tài chính của Quỹ là nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa). Tuy nhiên, Luật Ngân sách Nhà nước hiện nay chưa có quy định về việc được dùng ngân sách địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc, cách thức hỗ trợ, tiếp nhận hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán khoản hỗ trợ cho quỹ từ nguồn vốn ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời làm rõ vấn đề nêu trên trong Tờ trình Chính phủ. 
	Tại Chương III của dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về cơ chế tài chính ( nguồn tài chính, nội dung chi, chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán, Báo cáo, phê duyệt dự toán, quyết toán, thanh tra và giám sát hoạt động của Quỹ).

	
	
	Điều 6 dự thảo Nghị định quy định nội dung chi của Quỹ, tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa quy định tỷ lệ chi, mức chi, nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định.
	Tại Điều 8, Điều 9 của Dự thảo đa quy định rõ nội dung chi và chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán do đó, đề nghị được giữ nguyên như dự thảo

	
	
	Điểm c khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định “Tồn dư Quỹ cuối năm trước được chuyển sang năm sau”. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở của việc chuyển nguồn này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tách bạch rõ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước như khoản 4 và khoản 5 Điều 8 dự thảo Nghị định.
	Về nội dung này, Tiếp thu và điều chỉnh quy định này tại Điều 7 dự thảo theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15.

	
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát các quy định của Nghị quyết số 55/2022/QH15, đối chiếu với dự thảo Quyết định để đánh giá, tổng hợp những vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai trên thực tiễn (nếu có), báo cáo rõ tại Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
	Đây là Quỹ mới được thành lập nên chưa được triển khai thực hiện trong thực tiễn do đó chưa đánh giá được các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện

	
	
	Tại Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ nguồn nhân lực, tài chính đảm bảo thi hành Nghị định sau khi ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện đúng quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy pháp luật về xây dựng văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn

	
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá tác động các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định. Trường hợp có quy định thủ tục hành chính, đề nghị bổ sung nội dung về đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ) và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, cần quy định rõ, cụ thể thành phần hồ sơ, minh bạch về quy trình thực hiện để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đảm bảo tính khả thi của văn bản sau khi ban hành.
	Tại dự thảo không quy định thủ tục hành chính do đó, Đơn vị chủ trì soạn thảo không thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính
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	Bộ Tài chính
	Đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu kết cấu lại Nghị định theo hướng bổ sung 02 Chương, gồm (1) Quy định về cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Quỹ, (2) Cơ chế tài chính của Quỹ. Trên cơ sở đó, kết cấu lại các nội dung liên quan cho phù hợp. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo Nghị định

	
	
	Về địa vị pháp lý của Quỹ (Điều 2 dự thảo Nghị định):

(1) Tại khoản 2 quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý, nhằm huy động các nguồn lực để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá...”. 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15
, đề nghị sửa thành “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý, nhằm huy động các nguồn lực để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá...”

(2) Tại khoản 3 quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc theo mô hình Ban Quản lý dự án...”. 

Đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu quy định Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Do: (1) Tính chất hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không có hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu và nhiệm vụ của Quỹ là khá tương đồng với nhiệm vụ của các đơn vị quản lý Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa (chỉ khác nhau về nguồn vốn sử dụng) nên việc xây dựng mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập là phù hợp; (2) Hiện nay, có một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập như: Quỹ bảo tồn di sản Huế, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước....

 (3) Tại khoản 4 quy định: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Để có cơ sở xác định rõ nguồn kinh phí nào của Quỹ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hay ngân hàng thương mại. Đề nghị Bộ NN&PTNT sửa khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị định thành: “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước và mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật”
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 4 Điều 2 trong dự thảo Nghị định

	
	
	Tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định “Bộ máy tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ”, không quy định về cơ quan quản lý Quỹ. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 4 Nghị định quy định cụ thể về bộ máy cơ quan quản lý Quỹ; đồng thời, tại Điều 7, Điều 8 dự thảo Nghị định quy định về nhiệm vụ của cơ quan quản lý Quỹ. Vì vậy, đề nghị Bộ NN&PTNT rà soát để quy định cho đầy đủ và thống nhất, đồng thời cân nhắc thay thế quy định cơ quan quản lý Quỹ thành Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý tại Chương II dự thảo Nghị định

	
	
	Theo quy định của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: “Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức”. 

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị quy định bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không phát sinh tăng thêm biên chế đảm bảo đúng định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trên cơ sở đó, đề nghị sửa lại khoản 1 Điều 4 như sau: “Tổ chức quản lý và điều hành quản lý của Quỹ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm”.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 1 Điều 6 Chương II dự thảo Nghị định

	
	
	Về nguồn tài chính của Quỹ (Điều 5 dự thảo Nghị định): Đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu, sửa lại Điều này đảm bảo theo đúng quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/NQ-QH ngày 20/6/2022 của Quốc hội
.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý tại Điều 7 Chương II dự thảo Nghị định

	
	
	Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/NQ-QH quy định: “Cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ”.

Vì vậy, đề nghị Bộ NN&PTNT rà soát để quy định các nội dung chi theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/NQ-QH. Trên cơ sở đó, đề nghị bỏ nội dung chi tại khoản 6 “Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân tại huyện đảo Trường Sa”.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị được giữ nguyên như dự thảo vì đầu tư cho việc nâng cao nhận thức của người dân là thúc đẩy sự phát triển nghề cá tại huyện Đảo Trường Sa

	
	
	Để việc lập dự toán, quyết toán của Quỹ được thống nhất và đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT quy định Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ báo cáo dự toán, quyết toán theo biểu mẫu báo cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 8 dự thảo Nghị định, cụ thể:

“1. Hằng năm, vào thời điểm yêu cầu xây dựng dự toán ngân sách theo quy định, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ có trách nhiệm báo cáo đánh giá tình hình thu, chi của Quỹ năm hiện hành và dự kiến thu, chi của Quỹ năm dự toán theo biểu mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

4. Kết thúc năm, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ có trách nhiệm báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ theo biểu mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong quý I năm sau….”.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 1 và khoản 4 Điều 10 Chương II dự thảo Nghị định 

	
	
	Tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định có quy định:

Do Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Vì vậy, đề nghị sửa lại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định như sau:

“1. Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm: ...

d) Phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định này”.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị được giữ nguyên như dự thảo vì mặc dù Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ phát triển nghề cá Khánh Hòa, tuy nhiên vì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định này chủ yếu kiểm tra giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thu chi tài chính nhận hỗ trợ về Quỹ do đó Bộ Tài chính chủ trì là phù hợp.
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	Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT
	(1) Đối với Dự thảo Tờ trình: 
Tại mục I về sự cần thiết ban hành văn bản đề nghị đổi tên tiêu đề mục 1 thành “Về cơ sở pháp lý”; tên tiêu đề mục 2 thành “Về cơ sở thực tiễn”.

- Tại mục I.1: Đề nghị nêu và trích dẫn cụ thể khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ để khẳng định rõ cơ sở pháp lý xây dựng dự thảo Nghị định. 

- Tại mục III về quá trình xây dựng: Đề nghị viết lại mục này như sau:

+ Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đó:

(i) Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, xây dựng dự thảo 1 Nghị định.

(ii) Gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành địa phương có liên quan và đăng tải công khai trên Cổng điện tử của Chính phủ (Công văn số ...). 

(iii) Gửi hồ sơ dự thảo đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

(iv) Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, trình Chính phủ thông qua.

- Tại mục IV.2 về nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định: Thuyết minh rõ lý do, căn cứ quy định nội dung dự thảo Nghị định, cụ thể làm rõ nội dung về địa vị pháp lý, mô hình hoạt động, bộ máy quản lý điều hành Quỹ, nguồn tài chính, nội dung chi...
	Tiếp thu 

	
	
	(2) Về địa vị pháp lý của Quỹ (Điều 2 dự thảo Nghị định)
- Về mô hình hoạt động: 

+ Đề nghị xem xét trên thực tế và quy định pháp lý hiện hành có mô hình gọi là mô hình Ban Quản lý dự án hay không. Vì thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ về hình thức tổ chức bộ máy quản lý và điều hành. 

+ Đề nghị cân nhắc xác định 01 mô hình hoạt đối với Quỹ (dự thảo đang quy định theo hướng lựa chọn). Vì việc xác định mô hình hoạt động liên quan đến tổ chức bộ máy, đến cơ chế quản lý tài chính..., do đó nếu không xác định rõ mô hình hoạt động sẽ dẫn đến khó trong việc xác định tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính của Quỹ. Trường hợp nếu quy định lựa chọn thì tại các phần quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý tài chính....cũng sẽ phải được phân định rõ. 

- Về loại hình quỹ: Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15 và khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định xác định rõ: Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý. Vì vậy đề nghị: Trường hợp quy định Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị quy định rõ: “....hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa” để đảm bảo tính rõ ràng, nhất quán khi triển khai thực hiện.


	- Đã điều chỉnh thống nhất một mô hình

- Tiếp thu một phần

	
	
	(3) Về bộ máy tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ (Điều 4 dự thảo Nghị định): Xem xét lại quy định về thẩm quyền ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động quỹ tại điểm d khoản 2 Điều 4. Vì: điểm d khoản 2 Điều 4 quy định “....được thực hiện tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành ...”. Trong khi đó, tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ”.
	- Đã rà soát đảm bảo tính thống nhất

	
	
	(4) Về kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý Quỹ (khoản 7 Điều 6 dự thảo Nghị định). Làm rõ kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý Quỹ được “chi từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác” cụ thể như sau: Chi từ ngân sách nhà nước là chi từ nguồn nào? Nguồn chi thường xuyên hay sự nghiệp?
	- Theo quy định về pháp luật tài chính, ngân sách

	
	
	(5) Về trách nhiệm của các cơ quan liên quan (Điều 10 dự thảo Nghị định):

Làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính quy định tại khoản 1 Điều 10 dự thảo Nghị định là chủ trì hay phối hợp. Vì dự thảo đang quy định là phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan khác. Quy định này có thể dẫn đến cách hiểu Bộ Nông nghiệp và PTNT là chủ trì, Bộ Tài chính là phối hợp. Tuy nhiên tại các điều khoản về trách nhiệm không quy định trách nhiệm chủ trì của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	- Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 10 dự thảo Nghị định
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	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Khánh Hòa
	Tại phần căn cứ đề nghị bổ sung cơ quan ban hành tại nội dung “Căn cứ Nghị quyết số 55/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa” thành “Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa”.
	Không tiếp thu để thống nhất với các căn cứ khác

	
	
	Tại khoản 2 Điều 1 đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “Nghị định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hỗ trợ nguồn tài chính cho Quỹ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa”. 
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	
	Tại khoản 2 Điều 2 đề nghị bỏ cụm từ “bổ sung nguồn lực” thành: “2. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để phục vụ việc phát triển nghề cá (khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, khoa học công nghệ phục vụ cho các hoạt động thủy sản), đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ”
	Tiếp thu có chỉnh sửa

	
	
	Tại khoản 2 Điều 3 đề nghị bỏ cụm từ “đầu tư phát triển nghề cá” thành: “Tài trợ cho các hoạt động, dự án bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ”
	Tiếp thu một phần

	
	
	Đề nghị xem lại tên gọi của “Cơ quan điều hành nghiệp vụ” tại khoản 1 Điều 4 và “Cơ quan quản lý Quỹ” tại điểm d khoản 2 và khoản 4 điều này là 1 hay là 2 đơn vị? Nếu là 1 thì cần thống nhất tên quy định tại khoản 1 Điều này. Nếu là 2 đơn vị khác nhau, thì cần bổ sung bộ máy hoạt động của “Cơ quan điều hành nghiệp vụ”
	Tiếp thu đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	
	Tại khoản 2 Điều 4 sửa lại như sau “2. Hội đồng quản lý Quỹ có không quá 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên” để thống nhất với điểm b khoản 2 Điều này; đồng thời quy định cụ thể thành phần các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Hội đồng quản lý Quỹ đối với chức danh Phó Chủ tịch và các Ủy viên để địa phương có cơ sở thực hiện
	Tiếp thu

	
	
	Tại điểm c, khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: “c) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy của cơ quan thường trực của Ủy ban làm cơ quan quản lý Quỹ”, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ “Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa” hay “Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa” để làm cơ quan quản lý Quỹ
	Tiếp thu, đã quy định cụ thể

	
	
	- Tại điểm d, khoản 2, Điều 4 dự thảo Nghị định đề nghị điều chỉnh thành: 

“d) Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của các Hội đồng quản lý Quỹ được thực hiện tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ”.
	Tiếp thu

	
	
	- Tại điểm d, khoản 4, Điều 4 dự thảo Nghị định đề nghị điều chỉnh thành:

“d) Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý Quỹ được thực hiện tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ”.
	Tiếp thu

	
	
	- Tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định đề nghị điều chỉnh thành: “5. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ”
	Tiếp thu

	
	
	Tại Khoản 1, Điều 5 dự thảo Nghị định quy định “Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).” Do đó, đề nghị điều chỉnh thành: 

“1. Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm ngân sách tỉnh Khánh Hòa)”.
	Tiếp thu

	
	
	Theo dự thảo Nghị định, Quỹ Phát triển nghề cá Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý (Điều 2), nguồn tài chính của Quỹ không bao gồm ngân sách tỉnh Khánh Hòa, như vậy đây là Quỹ tài chính ngoài ngân sách đối với tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ nội dung này tại Điều 2 dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu

	
	
	Tại Khoản 7, Điều 6 dự thảo Nghị định về nội dung chi bao gồm nội dung “7. Kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý Quỹ chi từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác”. Nội dung này đề nghị điều chỉnh thành:

“Kinh phí chi hoạt động của Quỹ, gồm: chi chế độ phụ cấp theo quy định, chi văn phòng phẩm, chi chế độ hội họp và các khoản chi cần thiết khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định. Kinh phí chi hoạt động của Quỹ được bố trí trong chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có)”
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị sửa lại khoản 3 Điều 8 như sau: “3. Việc sử dụng kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Nghị định này được quyết toán như sau:”.
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị sửa Điều 11 như sau: “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2022”.
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị sử dụng tên gọi thống nhất là “huyện Trường Sa” tại Nghị định thay cho “huyện Đảo Trường Sa” tại khoản 6 Điều 6 và điểm b khoản 3 Điều 8.
	Tiếp thu

	
	
	Về kỹ thuật trình bày văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát về lỗi chính tả, chỉnh sửa lại nội dung dự thảo văn bản để đảm bảo chuẩn xác về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
	Đã rà soát theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

	
	
	Tại khoản 1, Điều 12 dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm Bộ Tài chính, đề nghị bổ sung như sau: “Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu ban hành Thông tư quy định mức chi cụ thể đối với các nội dung chi quy định tại Điều 8 Nghị định này và quy định tỷ lệ trích trong tổng số thu hàng năm của Quỹ để trang trải cho hoạt động thường xuyên bộ máy Quỹ”.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và đã bổ sung vào khoản 1 Điều 12 của Dự thảo Nghị định

	
	
	Để thuận tiện trong việc chi tiêu các hoạt động của Quỹ và đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định tỷ lệ trích trong tổng số thu hàng năm của Quỹ để có nguồn kinh phí trang trải cho nhiệm vụ chi hoạt động thường xuyên của Quỹ (chi chế độ phụ cấp theo quy định, chi cho Cơ quan điều hành Quỹ, gồm chi văn phòng phẩm, chi chế độ hội họp và các khoản chi cần thiết khác…)
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo vì các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ, cơ quan điều hành Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên sẽ dùng kinh phí thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ, công chức, người lao động hoặc nguồn thu hợp pháp khác theo quy định trên cơ sở chi thực tế nên không quy định cụ thể mức trích từ nguồn thu của Quỹ.

	
	
	Tại khoản 8, Điều 8 đề nghị điều chỉnh như sau:

“8. Kinh phí chi hoạt động của Quỹ, gồm các khoản chi thường xuyên như: chi chế độ phụ cấp theo quy định, chi cho Cơ quan điều hành Quỹ, chi văn phòng phẩm, chi chế độ hội họp và các khoản chi cần thiết khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định. Nguồn kinh phí chi hoạt động của Quỹ được trích từ nguồn thu tài chính hàng năm của Quỹ”.
	Không tiếp thu vì các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ, cơ quan điều hành Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên sẽ dùng kinh phí thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ, công chức, người lao động hoặc nguồn thu hợp pháp khác theo quy định trên cơ sở chi thực tế nên không quy định cụ thể mức trích từ nguồn thu của Quỹ.

	14
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Gia Lai
	(1) Tại phần căn cứ ban hành: thêm cụm từ “của Quốc Hội” vào sau cụm từ “Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022”
	Không tiếp thu nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các căn cứ pháp lý

	
	
	(2) Thống nhất một số cách dùng từ “huyện Trường Sa” hay “huyện đảo Trường Sa”, “Sở Tài chính” hay “cơ quan Tài chính tỉnh Khánh Hoà”
	Tiếp thu

	15
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Hải Dương
	(1) Khoản 2, điều 4: Thay “các Phó Chủ tịch” thành “Phó Chủ tịch vì Hội đồng chỉ có 01 Phó Chủ tịch. 
	Tiếp thu

	
	
	(2) Khoản 2, Điều 6: Bổ sung nội dung tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho người dân tại huyện Đảo Trường Sa.
	Đề nghị giữ nguyên tại dự thảo để đảm bảo tính linh hoạt trong thực hiện nếu chỉ thu hẹp trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thì chưa đủ

	16
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Quảng Ninh
	(1) Đề nghị lựa chọn, xác định rõ mô hình quản lý của “Quỹ” là đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng ngân sách nhà nước hay là đơn vị sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước, hoặc mô hình Ban quản lý chỉ thực hiện quản lý nhà nước, nhằm thể hiện rõ địa vị pháp lý của quỹ và tương đồng với các quy định hiện hành về địa vị pháp lý, cơ cấu, tổ chức của các quỹ đã có quy định cụ thể (như quỹ phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản) và thông lệ quốc tế - nếu có
	Tiếp thu và đã quy định định rõ mô hình hoạt động của Quỹ là hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

	
	
	(2) Tại Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về “Bộ máy tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ”; đề nghị xem xét quy định về các chức danh Nhà nước tham gia lãnh đạo “Hội đồng quản lý quỹ” theo hướng: Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là một Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thứ nhất là Đồng chí Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ thứ hai là Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lý do: Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định đã dự thảo tại Khoản 2 Điều 2 “Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập…” và thuận lợi trong công tác điều hành như đưa ra quyết sách các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương quyết định đầu tư, hỗ trợ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả vì Quỹ đã giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý

	17
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Bình Phước
	Khoản 1 điều 2: cần ghi cụ thể tên quốc tế
	Đã bỏ nội dung này

	18
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Đắk Lắk
	Đề nghị bổ sung ngoài việc thành lập Quỹ này tại Khánh Hoà, cần xem xét bổ sung trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng phạm vi hoạt động và cơ chế linh hoạt cho các tỉnh khác. Đồng thời bổ sung chính sách thu hút đầu tư để phát triển nghề cá kết hợp với du lịch và bảo vệ môi trường phát triển ổn định, bền vững
	Không tiếp thu vì Nghị quyết này là Nghị quyết đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, không áp dụng cho các tỉnh khác

	19
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
	(1) Tại khoản 1, Điều 5: Đề nghị sửa bổ sung: “Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hỗ trợ nguồn cho quỹ…” (Lý do: Để thống nhất theo khoản 2, Điều 1 của dự thảo Nghị định).
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo tính thống nhất với nội dung Nghị quyết số 55/2022/QH15 

	
	
	(2) Tại khoản 2, Điều 8: Đề nghị sửa bổ sung “Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm hiện hành,…”.

Lý do: Vì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định này và quản lý trực tiếp việc phát  triển nghề cá.
	Tiếp thu và đã bổ sung và dự thảo Nghị định

	
	
	(3) Tại Điều 12: Đề nghị sửa bổ sung “Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hỗ trợ nguồn cho quỹ…”. Dựa vào đối tượng áp dụng tại khoản 2, Điều 1 của dự thảo Nghị định.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo tính thống nhất với nội dung Nghị quyết số 55/2022/QH15

	20
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Lạng Sơn
	(1) Căn cứ pháp lý: bổ sung Luật Đầu tư ngày 17/6/2020
	Không tiếp thu vì đã căn cứ vào Luật Đầu tư công

	
	
	(2) Khoản 3 Điều 6: bổ sung thuốc phòng trị bệnh và công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nếu quá chi tiết sẽ dẫn đến thiếu nội dung và không linh hoạt trong thực hiện

	21
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Ninh Bình
	(1) Tại điểm b khoản 2 Điều 7, đề nghị sửa đổi và viết lại như sau: “b) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.”
	Tiếp thu

	
	
	(2) Tại điểm b khoản 3. Điều 8, đề nghị sửa đổi và viết lại như sau: “b) Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn …. phù hợp với thực tiễn và chủ  trương của Đảng và Nhà nước … (nếu có).”
	Tiếp thu

	
	
	(3) Tại khoản 5. Điều 8 đề nghị sửa đổi và viết lại như sau: “5. Đối với nguồn thu, … báo cáo quyết toán gửi cơ quan tài chính tỉnh Khánh Hòa để thực hiện …theo quy định hiện hành.”
	Tiếp thu

	22
	Sở Nông nghiệp Và PTNT tỉnh Cà Mau
	(1) Đề nghị bổ sung đầy đủ tên giao dịch quốc tế của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà.
	Đã bỏ nội dung về tên giao dịch quốc tế

	
	
	(2) Bộ máy tổ chức quản lý Quỹ cần bổ sung chi tiết chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức quản lý Quỹ; quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng quản lý Quỹ; điều kiện tuyển chọn đối với các vị trí trong bộ máy tổ chức.
	Đã điều chỉnh tại Chương II của dự thảo Nghị định

	23
	Chi cục Chăn nuôi chăn nuôi, thú y và thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên)
	(1) Nghiên cứu việc ban hành Nghị định chỉ cho một quỹ và cho một nghề của một tỉnh có cần thiết không. Theo dự thảo Nghị định: Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý; bộ máy tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ; phê duyệt dự toán, quyết toán… đều do Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hiện. Vậy nên xem xét có thể chỉ ban hành bằng Quyết định quy phạm pháp luật của Chính phủ hoặc Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà
	Sự cần thiết đã được Quốc hội xem xét khi quy định tại Nghị quyết số 55/2022/QH15

	
	
	(2) Nghiên cứu tại khoản 3 Điều 2 cần chỉ rõ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình nào, (nếu hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thì phải có thủ trưởng đơn vị và thủ trưởng đơn vị là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật không được kiêm nhiệm, nếu hoạt động theo mô hình Ban Quản lý Dự án thì được kiêm nhiệm để không trái với quy định pháp luật hiện hành.
	Tiếp thu và đa quy định rõ tại Điều 2 của Dự thảo Nghị định (theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập)

	
	
	(3) Nghiên cứu theo thể thức văn bản quy phạm pháp luật về Nghị định cụ thể tại Điều 12: Trách nhiệm tổ chức thực hiện (Tại điều này thường là “Trách nhiệm thi hành hoặc Tổ chức thực hiện”)
	


� Các địa phương thống nhất với dự thảo Nghị định gồm: Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng. Bắc Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Nghệ An, Cao Bằng, Hậu Giang, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bắc Giang, Vĩnh Long, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lai Châu, Sơn La, Hải Dương, Đồng Tháp, Đắk Nông, TPHCM


� Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa quy định:


“2. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa:


a) Cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho Tỉnh trực tiếp quản lý”.


� Tại điểm b, c khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa quy định:


“2. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa:


…b) Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được tiếp nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác;


c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa;





